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I. Lí Thuyết:
* Phần nhận biết
1/ Trình bày đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ của châu Á.
TL: - Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á- Âu.
- Trải rộng từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc.
- Có diện tích lớn nhất thế giới: 44,4 triệu km2 ( kể cả các đảo)
2/ Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á.
TL: * Địa hình:
- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.
- Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính:  B- N hoặc gần B- N, Đ -T  hoặc gần Đ-T địa hình bị chia cắt phức tạp.

- Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm, trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm.

* Khoáng sản phong phú và có trữ lượng lớn, tiêu biểu là dầu mỏ, khí đốt, than, kim loại màu,…
3/ Kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á? Nước nào có trình độ phát triển công nghiệp cao nhất? Kể tên các ngành công nghiệp mũi nhọn của nước đó?
TL: - Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan
- Phát triển nhất là Nhật Bản
- Các ngành CN mũi nhọn của Nhật Bản là:
+ CN chế tạo ô tô, tàu biển.
+ Công nghiệp điện tử
+ CN sản xuất hàng tiêu dùng.
* Phần thông hiểu
1/ Phân biệt hai kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở châu Á.
TL: * Các kiểu khí hậu gió mùa:
- Gồm nhiệt đới gió mùa, cận nhiết đới gió mùa và ôn đới gió mùa.
- Đặc điểm: một năm có hai mùa:
+ Mùa đông lạnh – khô
+ Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều
* Các kiểu khí hậu lục địa:
- Gồm: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô.
- Đặc điểm: một năm có hai mùa:
+ Mùa hạ: Khô – nóng
+ Mùa đông: khô –lạnh
2/ Giải thích vì sao khí hậu châu Á lại phân hóa đa dạng?
TL: - Kích thước lãnh thổ rộng lớn.
- Địa hình chia cắt phức tạp, có nhiều dãy núi và cao nguyên đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của biển…
3/ Sông Mê Công bắt nguồn từ đâu? Chảy qua các quốc gia nào? Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?
TL: - Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng
- Chảy qua các quốc gia: Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Căm pu chia, Việt Nam.
- Cửa sông thuộc địa phận nước Viết Nam, đổ vào biển Đông.
- Vì nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa theo mùa.
* Vận dụng
1/ Chứng minh rằng cảnh quan tự nhiên chấu Á phân hóa rất đa dạng. Giải thích vì sao vó sự phân hóa đó?
TL: - Cảnh quan đa dạng gồm: Đài nguyên, Rừng lá kim, rừng hỗn hợp và rừng lá rộng, thảo nguyên, Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van và cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao.
- Nguyên nhân: do ảnh hưởng của kích thước lãnh thổ rộng lớn, địa hình và sự phân hóa của khí hậu.
2/ a. Trình bày đặc điểm khí hậu Nam Á, nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất và đời sống?

b. Giải thích tại sao nói dãy núi Hi-ma-lay-a là hàng rào khí hậu ở Nam Á?
- Đại bộ phận nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa lớn nhưng phân bố không đều.

+ Cao nguyên và đồng bằng thấp:  Mùa đông có gió mùa Đông bắc lạnh khô. Mùa hạ có gió Tây nam nóng, ẩm, mưa nhiều.

+Núi cao: Khí hậu thay đổi theo độ cao và phân hóa phức tạp theo hướng sườn. 

- Nhịp điệu gió mùa ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của dân cư Nam Á ( dẫn chứng).

Là ranh giới khí hậu giữa hai khu vực Trung Á và Nam Á.

- Mùa đông: chắn khối không khí lạnh từ Trung Á tràn xuống, làm cho Nam Á ấm hơn miền bắc Việt Nam (cùng vĩ độ)
II/ THỰC HÀNH: 
1/ Dựa vào bảng số liệu diện tích & dân số một số khu vực của Châu Á, Tính mật độ dân số các khu vực của Châu Á rồi điền vào bảng. Nhân xét mật độ dân số các khu vực của Châu Á. 
	
	Đông Á
	Nam Á
	Trung Á
	Tây Nam Á
	Đông Nam Á 

	Diện tích (nghìn km2)
	11762
	4489
	4002
	7016
	4495

	Dân số (triệu người)
	1503
	1356
	56
	286
	519

	Mật độ dân số 

(người /km2)
	……..
	……….
	………
	………..


	……


2/ Cho bảng số liệu:

Bình quân GDP đầu người của một số nước ở châu Á năm 2001(USD)

	Quốc gia
	Cô-oét
	Hàn Quốc
	Trung Quốc
	Lào

	GDP/ người
	19.040,0
	8.861,0
	911,0
	317,0


a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người (GDP/ người) của một số nước ở châu Á.

b) Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét.

